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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Hàm số 𝑦 = 𝑥3 − 3𝑥2 − 24𝑥 − 3 nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. (−2; 4) B. (−4; 2) C. (−∞;−2) D. (4;+∞)

Câu 2. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai vectơ 𝑎⃗ = (−3; 6; 3) và 𝑏⃗ = (3;𝑚;−3). Tìm số thực 𝑚 để 𝑎⃗ ⟂ 𝑏.⃗

A. 0 B. 3 C. 18 D. −3

Câu 3. Cho hàm số 𝑦 =
5𝑥 − 4

2𝑥 + 4
. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là:

A. 𝑥 =
5

2
B. 𝑥 = 2 C. 𝑥 = −2 D. 𝑥 =

4

5

Câu 4. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) xác định và liên tục trên ℝ. Bảng biến thiên của hàm số cho biết lim
𝑥→−∞

𝑓(𝑥) =

−∞, lim
𝑥→+∞

𝑓(𝑥) = +∞ hàm số đồng biến trên (−∞;−3) và (−1;+∞), nghịch biến trên (−3;−1) 𝑓(−3) =

−5, 𝑓(−1) = −7. Trong các khoảng sau, hàm số nghịch biến trên khoảng nào?

A. (−∞;−3) B. (−3;−1) C. (−1;+∞) D. (−7;−3)

Câu 5. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) = −𝑥3 + 6𝑥2 − 10𝑥 + 3 có đồ thị (𝐶). Tâm đối xứng của (𝐶) là điểm

A. 𝐼(2; 0) B. 𝐼(0; 3) C. 𝐼(−2;−1) D. 𝐼(2;−1)

PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 6. Trong các hình chữ nhật có diện tích 5184, hãy tìm hình có chu vi nhỏ nhất.

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Câu 7. Hàm số 𝑦 = 𝑎𝑥3 + 𝑏𝑥2 + 𝑐𝑥 + 𝑑 có hệ số 𝑎 = −2. Đồ thị của hàm số có hai điểm cực trị với hoành độ 

lần lượt là 0 và 4, đồng thời cắt trục tung tại điểm có tung độ −67. Tính 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑.

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
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